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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Sửa chữa, cải tạo, khôi phục công trình ngầm (Reconstruction, rehabilitation Underground Constructions)
Mã học phần: 7100126
Số tín chỉ học phần: 	02 (2-0-4) 
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30 		; Bài tập: 0			; Thực hành: 0 
Thực tập: 0 		; Đồ án: 0 			; Tự học: 60 
2. Đơn vị quản lý học phần:  
2.1. Giảng viên giảng dạy: 					Mã giảng viên
	1. GV.TS. Trần Tuấn Minh				0303-11
	2. GVC.TS. Đặng Trung Thành			0303-09
	3. GS.TS. Võ Trọng Hùng				0303-01
	4. GV.TS. Nguyễn Duyên Phong			0303-17
	5. GVC.ThS. Đặng Văn Kiên				0303-10
2.2. Bộ môn: Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ
2.3. Khoa: Xây dựng
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết
3.2. Môn học trước: 
4. Mục tiêu của học phần
Những kiến thức cơ bản-cơ sở về lý thuyết các vấn đề sửa chữa, cải tạo, khôi phục công trình ngầm khác nhau trên thực tế (giếng đứng, công trình ngầm nằm ngang, công trình ngầm nằm nghiêng, công trình ngầm tiết diện lớn, các kết cấu chống giữ công trình ngầm,...).
4.1. Kiến thức
4.1.1. Phân loại các dạng hư hỏng công trình ngầm;
4.1.2. Nguyên tắc chung của công tác sửa chữa, cải tạo khôi phục công trình ngầm; 
4.1.3. Các biện pháp sửa chữa, cải tạo khôi phục công trình ngầm;
4.1.4. Công tác an toàn trong khi tiến hành sửa chữa cải tạo công trình ngầm.
4.2. Kỹ năng
Có kỹ năng phân tích, lựa chọn các giải pháp công nghệ sửa chữa, cải tạo và khôi phục công trình ngầm trong các lĩnh vực xây dựng dân dựng và công nghiệp khác nhau trên thực tế.
5. Tóm tắt nội dung học phần:
Những kiến thức cơ bản-cơ sở về các công tác sửa chữa, cải tạo và khôi phục công trình ngầm trong các lĩnh vực xây dựng dân dựng và công nghiệp khác nhau.  
6. Cấu trúc học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	CHƯƠNG 1
	TỔNG QUAN VỀ CÁC DẠNG HƯ HỎNG CÔNG TRÌNH NGẦM
	
6
	

	1.1
	Giới thiệu chung
	1
	4.1.1

	1.2
	Các dạng hư hỏng công trình ngầm
	1
	4.1.1

	1.3
	+  Do động đất
+ Hư hỏng do ngập lụt 
+ Hư hỏng do lỗi thiết kế kết cấu chống giữ
+  Hư hỏng do tác động của nước thâm nhập
+ Các đường hầm bị hư hỏng do cháy
+ Hư hỏng do chịu lực
	

3
	4.1.1

	1.4
	Hư hỏng giếng đứng
	1
	

	CHƯƠNG 2
	NGUYÊN TẮC CHUNG KHI SỬA CHỮA, CẢI TẠO KHÔI PHỤC CÔNG TRÌNH NGẦM
	8
	

	2.1
	Khái quát chung
	1
	4.1.2

	2.2
	Thiết kế dự báo trước khi sửa chữa công trình ngầm 
	2
	4.1.2

	2.2.1
	Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn, địa chất công trình khu vực đường hầm bị hư hỏng
	1
	

	2.2.2
	Phân tích ổn định đường hầm để lựa chọn kết cấu chống giữ
	1
	

	2.3
	Máy móc thiết bị để tiến hành khôi phục sửa chữa công trình ngầm
	2
	4.1.2

	2.3.1
	Sửa chữa kết cấu chống thấm
	
	

	2.3.2
	Sửa chữa các kết cấu chống gỗ bị gẫy đổ
	
	

	2.3.3
	Sửa chữa mở rộng đường hầm chống bằng gạch đá
	
	

	2.3.4
	Nổ mìn mở rộng
	
	

	2.3.5
	Các máy móc đập bỏ kết cấu khai đào đất đá
	
	

	2.3.6
	Máy lắp đặt neo
Tháo dỡ thép mắt cáo
	
	

	2.4
	Mở rộng, phun bê tông
	1
	4.1.2

	CHƯƠNG 3
	SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH NGẦM
	7
	4.1.3

	3.1
	Tổng quan
	1
	4.1.3

	3.2
	Những lý do phải cải tạo các đường hầm
	1
	4.1.3

	3.3
	Lợi ích của việc sử dụng bê tông phun
	1
	4.1.3

	3.4
	Sửa chữa các hiện tượng thấm nước trong các đường hầm
	1
	4.1.3

	3.5
	Các phương pháp chống thấm công trình ngầm
	1
	4.1.3

	3.6
	Những giải pháp khắc phục khôi phục đường hầm khi bị cháy
	1
	4.1.3

	3.7
	Sửa chữa cải tạo khôi phục giếng đứng với neo bê tông phun
	1
	

	CHƯƠNG 4
	CÔNG TÁC AN TOÀN TRONG KHI TIẾN HÀNH SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH NGẦM
	9
	4.1.4

	4.1
	Công tác an toàn khi tháo dỡ kết cấu đường hầm bị hỏng
	1
	4.1.4

	4.2
	Công tác an toàn sửa chữa kết cấu chống thấm, cách nước
	1
	4.1.4

	4.3
	Công tác an toàn khi sử dụng các máy đào cắt mở rộng đường hầm
	1
	4.1.4

	4.4
	Công tác an toàn khi sử dụng các máy đào cắt mở rộng đường hầm
	1
	4.1.4

	4.5
	Công tác an toàn khi nổ mìn mở rộng đường hầm
	1
	4.1.4

	4.6
	Công tác an toàn khi tiến hành xây dựng vỏ chống đường hầm
+ Công tác khoan cắm neo
+ Công tác phun bê tông
+ Công tác ván khuôn đổ bê tông cố định
+ Công tác lắp đặt kết cấu chống đúc sẵn
	

2
	4.1.4

	4.7
	An toàn chiếu sáng, cấp thoát nước và vệ sinh công nghiệp khi tiến hành cải tạo khôi phục các đường hầm
	1
	4.1.4

	4.8
	Tổ chức chu kỳ và tính toán kinh tế cho sửa chữa khôi phục đường hầm.
	1
	4.1.4



7. Phương pháp giảng dậy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập
- Giảng dạy kết hợp với thực tế: Sinh viên được tiếp cận các chuẩn dữ liệu mới nhất theo quy
định hiện nay và có thể tạo ra các sản phẩm đúng theo yêu cầu của chuẩn này

8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực địa và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy Định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	




30%

	
3
	
Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/bảng phân công làm việc theo nhóm
- Được nhóm xác nhận có tham gia
	

	4
	Điểm thực hành/thí nghiệm/thực tập
	- Báo cáo/kỹ năng, kỹ xảo thực hành/.....
- Tham gia 100% số giờ.
	

	5
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	-Thi viết và vấn đáp (Thi viết 30’ và thi vấn đáp 15’)
	30%

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết
- Tham dự đủ 80% lý thuyết và 100% giờ bài tập
	30%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

10. Tài liệu học tập:
[1]. Trần Tuấn Minh. Bài giảng sửa chữa, cải tạo khôi phục công trình ngầm, trường Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội - 2014.
[2]. Võ Trọng Hùng. Thi công giếng đứng. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội. 2012. 
[bookmark: _GoBack][3]. Nguyễn Văn Đước, Võ Trọng Hùng. Công nghệ xây dựng công trình ngầm. NXB Giao thông. 1997. 

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	
1+2
	Chương 1: Tổng quan về các dạng hư hỏng công trình ngầm
	
15
	
	
	Sinh viên đọc chương 1 tài liệu [1], tài liệu tham khảo [3], [4]. 


	
	Giới thiệu chung
	2
	
	
	Sinh viên đọc chương 1 tài liệu [1], chương 4 tài liệu [2]

	
	Các dạng hư hỏng công trình ngầm
	2
	
	
	Sinh viên đọc chương 1 tài liệu [1], chương 4 tài liệu [2]

	
	+  Do động đất
+ Hư hỏng do ngập lụt 
+ Hư hỏng do lỗi thiết kế kết cấu chống giữ
+  Hư hỏng do tác động của nước thâm nhập
+ Các đường hầm bị hư hỏng do cháy
+ Hư hỏng do chịu lực
	





9
	
	
	
Sinh viên đọc chương 1 tài liệu [1], tài liệu tham khảo [3], [4]. 


	
	Hư hỏng giếng đứng
	2
	
	
	Sinh viên đọc chương 1 tài liệu [1], chương 4 tài liệu [2]

	3+4
	Chương 2: Nguyên tắc chung khi sửa chữa, cải tạo khôi phục công trình ngầm
	15
	
	
	Sinh viên đọc chương 2 tài liệu [1], tài liệu tham khảo [3], [4]. 


	
	Khái quát chung
	1
	
	
	Sinh viên đọc chương 2 tài liệu [1], tài liệu tham khảo [3], [4]. 

	
	Thiết kế dự báo trước khi sửa chữa công trình ngầm
	1
	
	
	Sinh viên đọc chương 2 tài liệu [1], tài liệu tham khảo [3], [4]

	
	Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn, địa chất công trình khu vực đường hầm bị hư hỏng
	2
	
	
	Sinh viên đọc chương 2 tài liệu [1], tài liệu tham khảo [3], [4]. 


	
	Phân tích ổn định đường hầm để lựa chọn kết cấu chống giữ
	2
	
	
	Sinh viên đọc chương 2 tài liệu [1], tài liệu tham khảo [3], [4]. 

	
	Máy móc thiết bị để tiến hành khôi phục sửa chữa công trình ngầm
	2
	
	
	Sinh viên đọc chương 2 tài liệu [1], tài liệu tham khảo [3], [4]. 

	
	Sửa chữa kết cấu chống thấm
	1
	
	
	

	
	Sửa chữa các kết cấu chống gỗ bị gẫy đổ
	1
	
	
	

	
	Sửa chữa mở rộng đường hầm chống bằng gạch đá
	1
	
	
	

	
	Nổ mìn mở rộng
	1
	
	
	

	
	Các máy móc đập bỏ kết cấu khai đào đất đá
	1
	
	
	

	
	Máy lắp đặt neo
Tháo dỡ thép mắt cáo
	1
	
	
	

	
	Mở rộng, phun bê tông
	1
	
	
	Sinh viên đọc chương 2 tài liệu [1], tài liệu tham khảo [3], [4]. 

	3+4
	Chương 3: Sửa chữa, cải tạo công trình ngầm
	10
	
	
	Sinh viên đọc chương 3 tài liệu [1], tài liệu tham khảo [3], [4]. 

	
	Tổng quan
	2
	
	
	Sinh viên đọc chương 3 tài liệu [1], tài liệu tham khảo [3], [4]. 

	
	Những lý do phải cải tạo các đường hầm
	1
	
	
	Sinh viên đọc chương 3 tài liệu [1], tài liệu tham khảo [3], [4]. 

	
	Lợi ích của việc sử dụng bê tông phun
	1
	
	
	Sinh viên đọc chương 3 tài liệu [1], tài liệu tham khảo [3], [4]. 

	
	Sửa chữa các hiện tượng thấm nước trong các đường hầm
	2
	
	
	Sinh viên đọc chương 3 tài liệu [1], tài liệu tham khảo [3], [4]. 

	
	Các phương pháp chống thấm công trình ngầm
	1
	
	
	Sinh viên đọc chương 3 tài liệu [1], tài liệu tham khảo [3], [4]. 

	
	Những giải pháp khắc phục khôi phục đường hầm khi bị cháy
	1
	
	
	Sinh viên đọc chương 3 tài liệu [1], tài liệu tham khảo [3], [4]. 

	
	Sửa chữa cải tạo khôi phục giếng đứng với neo bê tông phun
	2
	
	
	Sinh viên đọc chương 3 tài liệu [1], tài liệu tham khảo [3], [4]. 

	5+6
	Chương 4: Công tác an toàn trong khi tiến hành sửa chữa, cải tạo công trình ngầm
	20
	
	
	Sinh viên đọc chương 4 tài liệu [1], tài liệu tham khảo [3], [4]. 


	
	Công tác an toàn khi tháo dỡ kết cấu đường hầm bị hỏng
	2
	
	
	Sinh viên đọc chương 4 tài liệu [1], tài liệu tham khảo [3], [4]. 

	
	Công tác an toàn sửa chữa kết cấu chống thấm, cách nước
	2
	
	
	Sinh viên đọc chương 4 tài liệu [1], tài liệu tham khảo [3], [4]. 

	
	Công tác an toàn khi sử dụng các máy đào cắt mở rộng đường hầm
	2
	
	
	Sinh viên đọc chương 4 tài liệu [1], chương ........ tài liệu [2]

	
	Công tác an toàn khi sử dụng các máy đào cắt mở rộng đường hầm
	2
	
	
	Sinh viên đọc chương 4 tài liệu [1], tài liệu tham khảo [3], [4]. 

	
	Công tác an toàn khi nổ mìn mở rộng đường hầm
	4
	
	
	Sinh viên đọc chương 4 tài liệu [1], tài liệu tham khảo [3], [4]. 

	
	Công tác an toàn khi tiến hành xây dựng vỏ chống đường hầm
+ Công tác khoan cắm neo
+ Công tác phun bê tông
+ Công tác ván khuôn đổ bê tông cố định
+ Công tác lắp đặt kết cấu chống đúc sẵn
	4
	
	
	Sinh viên đọc chương 4 tài liệu [1], tài liệu tham khảo [3], [4]. 


	
	An toàn chiếu sáng, cấp thoát nước và vệ sinh công nghiệp khi tiến hành cải tạo khôi phục các đường hầm
	2
	
	
	Sinh viên đọc chương 4 tài liệu [1], tài liệu tham khảo [3], [4]. 


	
	Tổ chức chu kỳ và tính toán kinh tế cho sửa chữa khôi phục đường hầm.
	2
	
	
	Sinh viên đọc chương 4 tài liệu [1], tài liệu tham khảo [3], [4]. 
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